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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN CÔNG NGHỆ 12 

 

TT  
Chủ 

đề/Chương  

Nội dung/đơn vị 

kiến thức  

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TN nhiều lựa chọn  TN dạng Đúng/Sai Tự luận 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ đề 5,6,7: 

GIỚI THIỆU 

CHUNG VỀ  

KTĐT,LINH 

KIỆN ĐIỆN 

TỬ, ĐIỆN 

TỬ TƯƠNG 

TỰ 

Bài 13: Khái quát 

về kỹ thuật điện tử  
     1      1 4.5 

Bài 14: Một số 

ngành nghề thuộc 

lĩnh vực kỹ thuật 

điện tử 

     1      1 4.5 

Bài 15: Một số linh 

kiện điện tử phổ 

biến 

     1      1 4.5 

Bài 18: Mạch xử lý 

tín hiệu tương tự 
1 1      1  1 2  13,5 

Bài 19: Khuếch đại 

thuật toán 
2 1 1       2 1 1 18  

2 

Chủ đề 8,9: 

ĐIỆN TỬ 

SỐ, VI 

ĐIỀU 

KHIỂN 

Bài 21: Tín hiệu 

trong điện tử số và 

các cổng logic cơ 

bản. 

2 1 1     1  2 1 2 23,5 

Bài 22: Mạch xử lý 

tín hiệu trong điện 

tử số 

1 1 1     1  1 1 2 18 

Bài 24: Khái quát 

về vi điều khiển 
1 1 1       1 1 1 13.5 

Tổng số câu 7 5 4   3  3  7 6 9 22 

Tổng số điểm 1.75 1,25 1   3  3 0         

Tỉ lệ % 40 30 30 40 30 30 100 
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN CÔNG NGHỆ 12 

TT  
Chủ 

đề/Chương  

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức  

Yêu cầu cần đạt  

Mức độ đánh giá 

TN nhiều lựa chọn  TN dạng Đúng/Sai Tự luận 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ đề 

5,6,7: GIỚI 

THIỆU 

CHUNG 

VỀ KTĐT, 

LINH 

KIỆN 

ĐIỆN TỬ, 

ĐIỆN TỬ 

TƯƠNG 

TỰ 

Bài 13: Khái 

quát về kỹ 

thuật điện tử 

Vận dụng: 

  Các em nắm hiểu được kỹ thuật điện tử 

đem lại nhiều tiện ích trong cuộc sống. 

     1    

Bài 14: Một 

số ngành 

nghề thuộc 

lĩnh vực kỹ 

thuật điện tử  

Vận dụng: 

   Biết được một số ngành nghề, dịch vụ 

phổ biến trong xã hội có ứng dụng kỹ 

thuật điện tử. 

     1    

Bài 15: Một 

số linh kiện 

điện tử phổ 

biến 

Vận dụng: Hiểu và phân biệt được linh 

kiện thụ động và linh kiện tích cực 
     1    

Bài 18: Mạch 

xử lý tín hiệu 

tương tự 

Nhận biết: 

Biết về khái niệm tín hiệu tương tự và một 

số mạch xử lý tín hiệu tương tự 

Hiểu : 

 Phân biệt được mạch khuếch đại, mạch 

điều chế, mạch giải điều chế.   

1 1      1  

Bài 19: 

Khuếch đại 

thuật toán 

Nhận biết: 

Biết được ký hiệu, nguyên lý làm việc của 

mạch khuếch đại thuật toán 

Hiểu : 

2 1 1       
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   Nắm rõ ứng dụng của mạch khuếch đại 

thuật toán như: mạch khuếch đại, mạch 

cộng, mạch trừ, mạch so sánh.   

2 

Chủ đề 8,9: 

ĐIỆN TỬ 

SỐ, VI 

ĐIỀU 

KHIỂN 

Bài 21: Tín 

hiệu trong 

điện tử số và 

các cổng 

logic cơ bản. 

Nhận biết: 

     Tín hiệu số, cổng logic cơ bản 

Hiểu : 

     Tốc độ bit trong tín hiệu số 

      Các cổng như: cổng NOT, cổng AND, 

cổng OR, cổng NAND, cổng NOR 

 

2 1 1     1  

Bài 22: Mạch 

xử lý tín hiệu 

trong điện tử 

số 

Nhận biết: 

 Biết về mạch tổ hợp, mạch dây 

Hiểu : 

  Giản đồ thời gian, mạch đếm 4 bit sử 

dụng flip-flop D    

 

1 1 1     1  

  

Bài 24: Khái 

quát về vi 

điều khiển 

Nhận biết: 

    Khái quát chung về vi điều khiển . 

Hiểu : 

    Phân loại được họ vi điều khiển như: 

8051, PIC, AVR, AMR... 

Vận dụng:  

    Ứng dụng trong các sản phẩm dân dụng 

và công nghiệp. 

1 1 1       

Tổng số câu 7 5 4   3  3  

Tổng số điểm 1,75 1.25 1   3  3  

Tỉ lệ % 40 30 30 

 

 


